
PHỤ LỤC 01  
BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI 

Ban hành theo quyết định số 267 /QĐ-PTI-BHCN ngày 26 / 09 /2012 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ 

phần Bảo hiểm Bưu điện 

 
 

A.  QUYỀN LỢI CHÍNH 

I. CHƢƠNG TRÌNH 1- BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN 

 
 

 
Đơn vị tính: Nghìn đồng 

 
Tổng giới hạn bồi thƣờng / năm / ngƣời 

Bạc Titan Vàng Kim cƣơng 

50 000 100 000 200 000 300 000 

Tử vong do tai nạn 50 000 100 000 200 000 300 000 

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 50 000 100 000 200 000 300 000 

Thương tật bộ phận vĩnh viễn 
Chi trả theo tỷ lệ % quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật. 

Tối đa đến số tiền bảo hiểm 

Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn 10 000 20 000 30 000 50 000 

 
 
 

II. CHƢƠNG TRÌNH 2 – BẢO HIỂM NẰM VIỆN & PHẪU THUẬT DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT 
 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

Tổng giới hạn bồi thƣờng 
/ năm / ngƣời 

Bạc Titan Vàng Kim cƣơng 

200 000 350 000 650 000 1 000 000 

1. Chi phí nằm viện 
60 000/năm 100 000/năm 200 000/năm 300 000/năm 

 
Giới hạn chi phí điều trị theo ngày: 
- Chi phí phòng bệnh 

- Chi phí y tế 

 

3 000/ngày 

 

5 000/ngày 

 

10 000/ngày 

 

15 000/ngày 

2. Chi phí phẫu thuật. Loại trừ chi 

phí cấy ghép nội tạng 

 
60 000/năm 

 
100 000/năm 

 
200 000/năm 

 
300 000/năm 

- Phẫu thuật nội trú 60 000/năm 100 000/năm 200 000/năm 300 000/năm 

- Phẫu thuật trong ngày 

- Thủ thuật điều trị 
30 000/năm 50 000/năm 100 000/năm 150 000/năm 

- Phẫu thuật ngoại trú 1 500/lần 2 500/lần 5 000/lần 7 500/lần 

3. Chi phí cấy ghép nội tạng (Bao 

gồm chi phí phẫu thuật). Loại trừ 
chi phí mua nội tạng và các chi 
phí phát sinh từ người cho nội 
tạng. 

 

 
80 000/năm 

 

 
150 000/năm 

 

 
250 000/năm 

 

 
400 000/năm 

4. Chi phí trước khi nhập viện. 

Tối đa 30 ngày ngay trước ngày 
nhập viện/năm 

 
 
 
 

4 000/năm 

 
 
 
 

7 000/năm 

 
 
 
 

10 000/năm 

 
 
 
 

20 000/năm 

5. Chi phí điều trị sau khi xuất 
viện. Tối đa 45 ngày ngay sau 
ngày xuất viện/năm 

6. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà 

sau khi xuất viện (Tối đa 15 
ngày/năm) 

 
2 000/năm 

 
3 000/năm 

 
4 000/năm 

 
6 000/năm 
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7. Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa: 

20 ngày/năm) 

 

60 
 

100 
 

200 
 

400 

8. Chi phí vận chuyển 60 000/năm 100 000/năm 200 000/năm 400 000/năm 

 

- Vận chuyển cấp cứu bằng 
xe 115, dịch vụ xe cấp cứu của 
bệnh viện (không bao gồm vận 
chuyển bằng đường hàng không) 

 

 
60 000/năm 

 

 
100 000/năm 

 

 
200 000/năm 

 

 
400 000/năm 

- Chi phí vận chuyển cấp 
cứu bằng taxi 

 

150 

 

250 

 

500 

 

1,000 

- Chi phí vận chuyển trong 
trường hợp chuyển tuyến điều trị 

 

1,000 
 

2,000 
 

5,000 
 

10,000 

9. Chi phí mai táng (trong trường 

hợp tử vong tại bệnh viện) 

 

2 000 
 

3 000 
 

4 000 
 

4 500 

Lưu ý: Hạng Vàng và Kim cương không áp dụng cho trẻ em dưới 05 tuổi 
 

 

B- QUYỀN LỢI BỔ SUNG (CHỈ ĐƢỢC LỰA CHỌN KHI THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH II): 
 

1/ Mở rộng phạm vi lãnh thổ (Chỉ áp dụng cho chƣơng trình II) 
 

 
Phạm vi địa lý đƣợc bảo hiểm 

Mở rộng phạm vi địa lý đƣợc bảo hiểm 

Bạc Titan Vàng Kim cƣơng 

Đông Nam Á Được áp dụng 

Châu Á (Trừ Nhật Bản, Hàn Quốc) Được áp dụng 

 

2/ Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật 
 

 
Tổng giới hạn bồi thƣờng / năm / ngƣời 

Bạc Titan Vàng Kim cƣơng 

5 000 7 000 10 000 20 000 

Giới hạn số lần khám, điều trị/năm 10 10 10 10 

Giới hạn cho 1 lần điều trị 500 700 1 000 2 000 

Lưu ý: Hạng Vàng và Kim cương không áp dụng cho trẻ em dưới 05 tuổi 

 
3/ Chăm sóc răng 

 

 
Tổng giới hạn bồi thƣờng / năm / ngƣời 

Bạc Titan Vàng Kim cƣơng 

3 000 5 000 7 000 10 000 

Người được bảo hiểm tự thanh toán (%) 20 20 20 20 

Khám và chẩn đoán bệnh  
 
 
 

3 000 

 
 
 
 

5 000 

 
 
 
 

7 000 

 
 
 
 

10 000 

Trám răng bằng chất liệu thường 

Viêm lợi 

Nhổ răng bệnh lý 

Điều trị tuỷ răng 

Nhổ và phẫu thuật răng khôn bệnh lý 

Lấy cao răng 100 200 400 800 
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4/ Thai sản và sinh đẻ 
 

Tổng giới hạn bồi thƣờng / năm / ngƣời 
Bạc Titan Vàng Kim cƣơng 

3 000 7 000 15 000 40 000 

Người được bảo hiểm tự thanh toán (%) 0 0 30 30 

Sinh thường  

 
3 000 

 

 
7 000 

 

 
15 000 

 

 
40 000 Sinh mổ 

Biến chứng thai sản 

Chăm sóc trẻ mới sinh 100 200 300 500 

5/ Trợ cấp thu nhập: 
 

 
Tổng giới hạn bồi thƣờng / năm / ngƣời 

Bạc Titan Vàng Kim cƣơng 

18 000 21 600 27 000 36 000 

PTI thanh toán trợ cấp ngày trong thời gian 
nằm viện điều trị thương tật do tai nạn và nằm 
viện do ốm đau, bệnh tật (không áp dụng cho 
trường hợp nghỉ do thai sản) 

 
 

100/ngày 

 
 

120/ngày 

 
 

150/ngày 

 
 

200/ngày 

 

6/ Tử vong, thƣơng tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật 
 

 
Tổng giới hạn bồi thƣờng / năm / ngƣời 

Bạc Titan Vàng Kim cƣơng 

20 000 30 000 40 000 50 000 

Tử vong do ốm đau, bệnh tật 20 000 30 000 40 000 50 000 

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 20 000 30 000 40 000 50 000 

Thương tật bộ phận vĩnh viễn 
Chi trả theo tỷ lệ % quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật. 

Tối đa đến số tiền bảo hiểm 

Lưu ý: Hạng Vàng và Kim cương không áp dụng cho trẻ em dưới 05 tuổi 
 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 

K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Bình 
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